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PHIẾU ĐĂNG KÝ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2012  – 2013
I. PHẦN CHUNG

Họ và Tên :    Trần Thị Ánh Tuyết         

Ngày tháng năm sinh : 24/08/1979               

     Đơn vị công tác: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN, TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG  

Tên sáng kiến kinh nghiệm: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TÌNH HUỐNG DẠY HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO SINH VIÊN.           

Danh hiệu thi đua đăng ký: Chiến sĩ thi đua cấp Thành Phố
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Thời gian thực hiện : 

Thời gian bắt đầu: ngày 15 tháng 01 năm 2012 

Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm 2012
2. Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/. Ý nghĩa khoa học : 

      Không ngừng nâng cao nội dung kiến thức cập nhật với tri thức nhân loại, nhằm cung cấp truyền thụ kiến thức chuẩn hóa cho thế hệ sau.
b/. Ý nghĩa thực tiễn :
Xây dựng quy trình dạy học theo lý thuyết tình huống cho chương “Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi” theo hướng phát triển năng lực tư duy cho sinh viên, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật.
3. Kế hoạch thực hiện :

a/. Giai đoạn 1 

Thời gian thực hiện : Từ ngày 15 tháng 01 năm 2012 đến ngày 07 tháng 04 năm 2012.        

Công việc tiến hành: Thiết kế quy trình dạy học như đã nói ở trên, nghiên cứu nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí đại cương, đánh máy.
b/. Giai đoạn 2

Thời gian thực hiện: Từ ngày 09 tháng 04 năm 2012 đến ngày 08 tháng 12 năm 2012
Công việc tiến hành: Tiến hành giảng dạy cho ba lớp Cao Đẳng Kỹ Thuật: 12CĐ – M(may), Ô2(ôtô), và  Đ3 (điện)theo quy trình đã thiết kế.
c/. Giai đoạn 3

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012         

Công việc tiến hành: Cho sinh viên làm bài kiểm tra và tổng kết, kết quả sinh viên đạt được trong lần kiểm tra định kỳ, thi giữa học phần điểm đạt trung bình đều trên 70%

Ý kiến đóng góp của tập thể đơn vị về tính thực tế khả thi và hiệu quả:

                                                             TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   NGƯỜI ĐĂNG KÝ


              (Ký tên và ghi rõ họ tên)                           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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PHẦN NỘI DUNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Xuất phát điểm.
       Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho sự phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương chính sách cấp thiết cho ngành giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực có đủ đức, đủ tài, có khả năng tư duy sáng tạo ứng phó với mọi tình huống, khắc phục những khó khăn thách thức và tận dụng những cơ hội để đưa đất nước đi lên. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 9 khóa 10 đã chỉ rõ “ … Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục – Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho người học … “;  Chương 1 điều 5 của Luật giáo dục cũng ghi: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. 
2. Lý do
      Với mục tiêu cụ thể đó, ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật, giáo viên (GV) không chỉ có nhiệm vụ tổ chức, điều khiển sinh viên (SV) chiếm lĩnh nội dung kiến thức của môn học mà còn phải giúp họ phát triển tư duy.

Đối với dạy học môn Vật lí, mục tiêu đó được cụ thể hóa trong bốn nhiệm vụ: giáo dưỡng, giáo dục, phát triển và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Trong đó, phát triển năng lực tư duy SV là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là động lực giúp cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại. Nội dung phát triển năng lực tư duy cho SV bao gồm: Rèn luyện những thao tác hành động, phương pháp nhận thức cơ bản, công cụ để SV chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng sáng tạo kiến thức đó vào giải quyết vấn đề trong học tập và trong hoạt động thực tiễn.

       Theo quan điểm của tâm lí học, quá trình tổ chức hoạt động học tập phải có tác dụng kích thích, làm cho SV có ý chí mong muốn, hứng thú, ham thích, say mê … Theo quan điểm hiện đại, dạy học thực chất là hình thành và phát triển nhân cách SV. Muốn làm tốt điều đó thì nhất thiết phải hiểu những đặc điểm tâm lý của SV và những quy luật phát triển nhân cách, trong đó có năng lực trí tuệ. Để phát triển được năng lực tư duy của SV một cách toàn diện thì đòi hỏi GV phải đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), phải nghiên cứu vận dụng các PPDH hiện đại như: phương pháp mô hình, phương pháp tương tự, dạy học kiến tạo, dạy học dự án, dạy học tình huống, dạy học giải quyết vấn đề … Các PPDH này không những giúp SV chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng mà còn giúp SV phát triển năng lực tư duy sáng tạo, ý thức tự giác, tính tích cực, tự lực trong học tập cũng như năng lực vận dụng kiến thức vào trong lao động.

       Bên cạnh việc đổi mới PPDH cần chú trọng đến trình độ nhận thức của SV, điều kiện thực tế của trường Cao Đẳng, điều kiện sống, lao động và sinh hoạt của SV ở địa phương đó.

Theo luận điểm của X.L.Rubinstein “Quá trình tư duy bắt đầu từ sự phân tích tình huống có vấn đề”, luận điểm này chứng tỏ vai trò của PPDH theo lý thuyết tình huống đối với việc phát triển tư duy của SV khi giảng dạy và học tập môn vật lí, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Xuất phát từ những luận điểm trên nên tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TÌNH HUỐNG DẠY HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG “NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO SINH VIÊN.   
3. Tầm quan trọng.
      3.1. Lý thuyết tình huống dạy học

           Theo các chuyên gia khoa học thì tiến trình hoạt động nhận thức trong vật lí học có thể mô tả như sau:

Một sự kiện, hiện tượng hay quá trình vật lí tồn tại trong thế giới tự nhiên được gọi là cảnh huống vật lí. Để nhận thức được cảnh huống vật lí, các nhà khoa học xây dựng nên một mô hình giả định. Nếu mô hình này được cộng đồng các nhà khoa học chứng minh (bằng thực nghiệm hoặc bằng lý thuyết) là đúng đắn thì nó trở nên tri thức phản ánh bản chất sự kiện, hiện tượng hay quá trình nói trên. Tiến trình đó được biểu diễn bằng sơ đồ sau: 



Quan sát, đo đạc,

tính toán, tư duy, … 

Sơ đồ 3.1. Biểu diễn sơ đồ hoạt động                                                                                                                 nghiên cứu xây dựng lý thuyết để                                                                                                            phản ánh thực tiễn của các nhà vật lí.                                                                  
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 Những thành tựu của tâm lý học về quá trình nhận thức đã chỉ ra rằng, chỉ có thông qua hoạt động và bằng hoạt động một cách tự lực thì con người mới trưởng thành thực sự: Con người vừa chiếm lĩnh tri thức vừa có phương hướng tìm tòi xây dựng tri thức mới. Vận dụng hoạt động dạy học ở nhà trường và lý luận dạy học hiện đại đang tiến triển theo hướng tạo điều kiện cho SV hoạt động một cách tự giác, tích cực và tự lực để họ vừa nắm vững nội dung kiến thức lý thuyết vừa hiểu được tiến trình xây dựng lý thuyết đó. Muốn đạt được mục đích này thì tốt nhất là trong dạy học vật lí cần tổ chức cho SV được thực sự “đóng vai” của nhà khoa học trẻ. Cụ thể là phải tổ chức cho họ thực hành xây dựng nên lý thuyết để phản ánh bản chất của cảnh huống vật lí theo sơ đồ 3.1 nói trên. Tri thức lý thuyết này là cái đã trở nên quen thuộc đối với mọi người, song đối với SV là cái mới. Vì vậy qua tiến trình đó, SV không những có được kiến thức mới mà còn có được niềm vui nhận thức và nhất là có niềm tin vào khả năng của mình – một sự tự tin đầy khích lệ. Quá trình dạy học là một quá trình hoạt động có tính chất xã hội. Mục tiêu và chương trình dạy học được xác định từ nhu cầu thực tiễn. Dựa vào những quan điểm trên đây, nhà giáo dục học người Pháp G.Brousseau đã xây dựng nên lý thuyết tình huống dạy học, được diễn đạt theo sơ đồ hóa lý thuyết này như sau:
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Sơ đồ 3.2. Biểu diễn lý thuyết tình huống dạy học.
       3.2. Mục tiêu dạy học chương “Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi”
3.2.1. Yêu cầu chung của chương “Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi”

• Kiến thức

· Đây là phần học quan trọng, hiểu được các đại lượng đặc trưng của dòng điện, vận dụng được các định luật Kirchhoff. Cũng là nền tảng cho các em học ở giai đoạn chuyên ngành, đặc biệt là các em chuyên ngành Điện.

· Trang bị cho các em các kiến thức tổng quan về một mạch điện tổng quát, cách xác định cường độ dòng điện (I) qua các điện trở (R), hiệu điện thế (U) giữa hai điểm cho trước.

• Kĩ năng

· Kĩ năng vận dụng tri thức chiếm lĩnh được vào giải thích được các hiện tượng vật lí có liên quan trong cuộc sống.

· Kĩ năng làm thí nghiệm khảo sát, chứng minh các hiện tượng vật lí có liên quan đến dòng điện.

· Kĩ năng nghiên cứu tài liệu, làm việc theo nhóm, chế tạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản.

• Thái độ

Nghiêm túc trong học tập và thái độ hợp tác trong làm việc nhóm, giáo dục niềm say mê nghiên cứu khoa học, biết cách khai thác, sử dụng hợp lý các kiến thức, sản phẩm, tư liệu để giải thích các hiện tượng vật lí.
• Tư duy

Phát triển tư duy bằng cách xây dựng các tình huống có vấn đề thông qua việc lựa chọn chủ đề có tính thực tiễn phù hợp với phương pháp, đòi hỏi khả năng phân tích tổng hợp và đánh giá của SV.

• Yêu cầu

· Sinh viên phải hiểu rõ bản chất của dòng điện, hiện tượng trong tự nhiên, biết vận dụng vào trong công việc và cuộc sống.

· Có trình độ nhận thức tốt và có khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu.

3.2.2. Mục tiêu cụ thể của chương “Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi”

• Kiến thức

· Hiểu được bản chất của dòng điện, các đại lượng đặc trưng của dòng điện như: cường độ dòng điện, vectơ mật độ dòng điện
· Hiểu được cấu tạo của một mạch điện tổng quát
· Vẽ được sơ đồ mạch điện và lắp ráp được mạch điện đơn giản theo sơ đồ
· Hiểu được nội dung của các định luật Kirchhoff, sử dụng các định luật Kirchhoff để xác định cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai điểm cho trước.
• Kĩ năng

· Rèn luyện cho SV kĩ năng phân tích lựa chọn phương án thí nghiệm
· Kĩ năng làm thí nghiệm theo sơ đồ của mạch điện cho trước
· Kĩ năng giải thích hiện tượng xãy ra trong thí nghiệm
·    Kĩ năng phân tích và so sánh kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết
· Kĩ năng vận dụng tốt các định luật Kirchhoff để xác định I và U.
• Thái độ

· Hứng thú học tập,tích cực tìm hiểu thực tế về vấn đề vừa học
· Có sự nhìn nhận sâu sắc về bản chất của dòng điện, biết được tầm quan trọng của dòng điện và phạm vi ứng dụng của dòng điện trong khoa học và đời sống
· Lòng say mê, yêu thích bộ môn vật lí.
3.2.3. Cấu trúc logic của chương “Những định luật cơ bản của dòng điện không không đổi”












4. Phạm vi ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật
· Quá trình dạy học vật lí ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
· Sinh viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng   
II.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT 
1. Kế hoạch thực hiện  
▪Thời gian thực hiện:

Thời gian bắt đầu: ngày 15 tháng 01 năm 2012 
Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm 2012 

▪ Công việc tiến hành và biện pháp xử lý  
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy các học kỳ của tổ bộ môn, nghiên cứu nội dung dạy học, lý thuyết dạy học tình huống.  

2. Hiệu quả ban đầu 

Tỉ lệ sinh viên đạt điểm trung bình trong các lần kiểm tra định kỳ, thi giữa học phần đều trên 70%. 

3. Kiểm nghiệm 

· Việc tổ chức dạy học theo tiến trình đã đề xuất, đem lại hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức và phát triển tư duy cho SV.
Do đó, PPDH theo tình huống nếu được áp dụng vào trong quá trình dạy học vật lí ở các trường Cao Đẳng Kỹ Thuật hiện nay chắc chắn sẽ phát triển được tư duy cho SV góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao Đẳng.
· Nội dung sáng kiến phù hợp với xu thế dạy học, đảm bảo tính đánh giá kết quả học tập cao của sinh viên. 

· Qua kết quả học tập của sinh viên, tôi nhận thấy kết quả học tập có sự khác biệt so với phương pháp dạy học thông thường về tỉ lệ điểm các bài trên trung bình, khá, giỏi tăng. Một lần nữa khẳng định sự thành công của mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng học tập môn vật lí của sinh viên. 
Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: Đạt theo yêu cầu đã đề ra, phù hợp với trình độ và năng lực của sinh viên đảm bảo tính đánh giá kết quả cao trong học tập của sinh viên. Nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội.  
III. MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

1. Mặt tích cực
· Nâng cao tính thực tiễn của môn học: Việc sử dụng PPDH tình huống tạo điều kiện cho việc xây dựng các tình huống nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn.
· Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và sự hứng thú cho SV trong quá trình học.
· Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kĩ năng trình bày.
· PPDH tình huống tạo điều kiện phát triển các năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tính sáng tạo, khả năng giao tiếp và công tác làm việc.
· GV trong vai trò của người dẫn dắt cũng sẽ tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn.
· Các tình huống tốt có tính chất liên kết lý thuyết cao. 

2. Hạn chế
· Đối với GV: Phương pháp nghiên cứu tình huống không những gia tăng khối lượng làm việc của GV mà còn đòi hỏi GV phải luôn chấp nhận đổi mới, cập nhật các thông tin, kiến thức và kĩ năng mới. Để có những bài tập tình huống thực tế, GV phải đầu tư thời gian và trí tuệ để thu thập, xử lý thông tin và xây dựng tình huống.
· Đối với SV: Thách thức lớn nhất thuộc về tính năng động, yêu thích kiến thức và khả năng tư duy độc lập của SV. Phương pháp nghiên cứu tình huống chỉ thật sự phát huy những giá trị hữu ích khi có sự tham gia chủ động và yêu thích của SV.
Tuy nhiên, do đã quá quen thuộc với cách tiếp thu kiến thức thụ động (thầy đọc, trò ghi chép) nên khi chuyển qua phương pháp mới đòi hỏi sự năng động, khả năng tư duy và tính sáng tạo yêu thích kiến thức (sẽ tiếp thu được rất nhiều trong quá trình học), bên cạnh một bộ phận SV không thích ứng được, chỉ đến lớp vì nghĩa vụ. 
IV. KẾT LUẬN
· Dạy học tình huống là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hướng vào người học và quan điểm dạy học định hướng hoạt động, đồng thời góp phần gắn tư duy với hoạt động học tập, lý thuyết với thực tiễn, SV tham gia tích cực vào việc phát triển năng lực tư duy, năng lực giải thích các hiện tượng vật lí trong tự nhiên, năng lực giải quyết tình huống thực tiễn.

· Dạy học tình huống là một tiến trình dạy học trong đó SV tham gia vào việc giải quyết những tình huống thực tiễn thông qua đó khai thác và tiếp nhận tri thức mới trên tinh thần tự lực cao. 

Hướng phát triển của sáng kiến kinh nghiệm
· Tuy nhiên, do thời gian có hạn và đặc thù của phương pháp tình huống. Để những kết luận của sáng kiến kinh nghiệm có độ tin cậy cao hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trên phạm vi rộng hơn với nhiều đối tượng SV khác nhau.

· Từ sáng kiến kinh nghiệm này chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, phát triển khả năng ứng dụng PPDH tình huống cho chương “Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi” và mở rộng phạm vi xây dựng PPDH tình huống cho các nội dung khác trong chương trình vật lí đại cương.
PHẦN PHỤ LỤC 
Tài liệu tham khảo
1.  Lương Duyên Bình – Dư Trí Công – Nguyễn Hữu Hồ, Vật lí đại cương tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội (2009).

2.  Nguyễn Văn Cường, Một số vấn đề chung về đổi mới PPDH ở trường THPT, Hà Nội (2007)

3. Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ chức hoạt động học tập vật lí tích cực, tự lực và sáng tạo cho HS THPT, TPHCM (2006).  

 4. Nguyễn Quang Lạc, Tiếp cận hiện đại của lý luận và PPDH bộ môn vật lí, ĐH Vinh (2007).
 5. Thái Duy Tuyên, PPDH truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục (2007).
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TP. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng  12   năm 2012

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH CỦA BÀ TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

(ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ)

I – Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:  Trần Thị Ánh Tuyết 
    
Giời tính: Nữ 

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1979


- Quê quán: Xã lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh


- Nơi thường trú: 41/28 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q1



- Đơn vị công tác: Khoa Khoa Học Cơ Bản


- Chức vụ hiện nay: Giảng viên dạy môn Vật lí



- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Vật lí


· Quá trình công tác: Từ ngày 01 tháng 09 năm 2008 đến nay là giảng viên dạy môn Vật lí thuộc Khoa Khoa học cơ bản, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ: Chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nên hiệu suất chưa cao. Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp tận tâm, và sự giúp đỡ của tổ trưởng chuyên môn trong quá trình giảng dạy. 
II – Thành tích đã đạt được

Thành tích đạt được của cá nhân 

 -Thành tích đạt được: Kết quả giảng dạy tỉ lệ sinh viên đạt điểm trung bình từ 5 trở lên

                        Năm học 2008 – 2009: 67%

                        Năm học 2009 – 2010: HK1: 90,4%, HK2: 93,5%

                        Năm học 2010 – 2011: Trên 80%

                        Năm học 2011 – 2012: Trên 80%

                      - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại. Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay, tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường.

                     -  Luôn chấp hành tốt nội qui, qui chế của cơ quan đơn vị đưa ra.

                       - Chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, là công đoàn viên tốt của cơ quan.

                     -  Tham gia các phong trào do công đoàn trường tổ chức.
III -  Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

                    Năm học 2010 – 2011, 2011 – 2012: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

	Thủ trưởng đơn vị cấp trên

trực tiếp nhận xét và xác nhận
	   Người viết thành tích ký tên



	
	                 Trần Thị Ánh Tuyết
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